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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: ...... /QĐ-UBND ngày ...... /5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

	Stt
	Tên sáng kiến
	Tác giả, đồng tác giả
	Đơn vị công tác
	Xếp loại

	A. Sáng kiến đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh
	

	1
	Đổi mới phương pháp dạy và thi môn Pháp luật tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh.
	Nguyễn Dương Quốc Việt
	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
	B
(Khá)

	2
	Nghiên cứu hiệu quả ủ phân hữu cơ từ tàn dư cây trồng và cỏ dại tại vườn thực nghiệm trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh.
	- Trương Thị Ngọc Loan
- Đỗ Thanh Tâm
	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
	B


	3
	Giải pháp sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Tây Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
	- Nguyễn Văn Đước
- Đàm Văn Cường
	Sở Tài chính 
	B

	4
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ: vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
	Huỳnh Thị Kim Oanh

	Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Tây Ninh
	B

	5
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Tây Ninh.
	Huỳnh Khắc Toản
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Tây Ninh
	B

	6
	Vận động quần chúng chung tay, củng cố xây dựng lớp học tình nguyện trên địa bàn Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh.
	Phan Thân Khôn


	Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
	B

	7
	Xây dựng Hệ thống giám sát thông tin, tổng hợp các dịch vụ đô thị thông minh.
	Nguyễn Trần Thanh Sơn
	Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
	B

	8
	Xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
	Nguyễn Trung Hiếu
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	B

	9
	Xây dựng Hệ thống trả kết quả trực tuyến đối với thủ tục mức độ 4 trên website và trên ứng dụng di động.
	Phạm Ngọc Vinh
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông
	B

	10
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng”.
	- Nguyễn Thị Thanh Nhàn
- Lê Long Giang
- Ngô Minh Tân
	Sở Nội vụ 
	B

	11
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị phát động Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 
	- Nguyễn Hữu Ngân


	- Sở Nội vụ 
	B

	
	
	- Trần Thị Mỹ An

- Thái Thành Lên
	- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ
	

	12
	Đề án “Giải  quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975-2016”
	- Nguyễn Đài Thy

- Nguyễn Văn Mạnh
- Vương Thị Hồng Loan

- Doãn Thị Phượng
	- Sở Nội vụ 

	B


	
	
	- Lưu Văn Kiên
- Nguyễn Thị Bảy
- Nguyễn Thị Mỹ Tú
	- Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Tây Ninh, Sở Nội vụ
	

	13
	Một số giải pháp huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ huyện Tân Biên trong giai đoạn mới.
	- Thành Từ Dũ
	Huyện ủy Tân Biên
	B

	14
	Biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của huyện Tân Biên. 
	- Nguyễn Hoàng Anh
	- Phòng Nội vụ huyện Tân Biên
	B

	
	
	- Đặng Văn Nghĩa
	- UBND huyện Tân Biên
	

	
	
	- Trần Văn Lộc

- Đào Văn Sớt
	- HĐND huyện Tân Biên
	

	
	
	- Võ Hồng Sang
	- Ban Tổ chức huyện ủy Tân Biên
	

	15
	Biện pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện. 
	- Nguyễn Thị Tươi
	- Phòng Nội vụ huyện Tân Biên
	B

	
	
	- Huỳnh Minh Lý
	- Huyện ủy Tân Biên
	

	
	
	- Nguyễn Ngọc Trổi
	- UBND huyện Tân Biên
	

	16
	Một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn tỉnh.
	- Phạm Hùng Thái
	- Tỉnh ủy Tây Ninh
	B

	17
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở
	- Phan Thị Bạch Yến
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng
	B

	18
	Một số khó khăn và giải pháp nâng cao quản lý chất lượng công trình
	- Trần Tấn Phát
	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng 
	B

	19
	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước: Nghiên cứu tại phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	- Phạm Văn Diện
	Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Trảng Bàng
	B

	20
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	- Trần Công Danh
	UBND phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
	B

	21
	Giải pháp tháo gỡ khó khăn khi tổ chức thực hiện láng nhựa đoạn đầu tuyến đường Liên xã Lộc Hưng, Trung Hưng (Củ Chi) (Đường Cây Dương – Bàu Cá Chạch tại phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng)
	- Nguyễn Văn Lam
	UBND thị xã Trảng Bàng 
	B

	22
	Những giải pháp trong chuyển đổi mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị khi thành lập thị xã Trảng Bàng
	- Trần Anh Minh
	UBND thị xã Trảng Bàng 
	B

	23
	Đoàn thanh niên với công tác giáo dục truyền thống cho học sinh qua các ngày lễ lớn.
	- Lê Trung Ngân
	Đoàn Thanh niên phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng
	B

	24
	Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Gia Lộc nhiệm kỳ 2020-2025
	- Nguyễn Thị Thủy Cúc
	Đảng ủy phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, 
	B

	25
	Giải pháp quản lý hiệu quả đội ngũ công chức cấp xã
	- Phan Văn Tấn
	UBND phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng
	B

	26
	Một số giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
	- Nguyễn Văn Rất
	Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Trảng Bàng
	B

	27
	Nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND và UBND thị xã Trảng Bàng
	- Nguyễn Minh Thuận
	Văn phòng Thị ủy Trảng Bàng
	B

	28
	Tăng cường kết nối thông tin trên mạng xã hội – phương pháp mới trong vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn trong thời kỳ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
	- Nguyễn Thị Ngọc Nga
	Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành
	B

	29
	Giải pháp triển khai sớm, kịp thời và hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động nhóm 1, 2, 3,4 gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. 
	- Nguyễn Thành Tiễn
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	B

	30
	Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	- Nguyễn Nam Giang
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	B

	31
	Nghị quyết Ban hành “Quy định  nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
	- Đoàn Văn Trọng

- Lê Quang Chánh
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	B

	32
	Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong đơn vị
	- Nguyễn Thị Lộc
	Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh
	B

	33
	Chuyển giao nhiệm vụ Tiếp nhận – trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải sang bưu điện tỉnh thực hiện.
	- Nguyễn Hồng Hải
	Sở Giao thông vận tải 
	B

	34
	Kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ
	- Đặng Diễm Phúc
	Sở Giao thông vận tải
	B

	35
	Đề xuất triển khai dịch vụ “tự động” nhắn tin miễn phí thông báo Giấy phép lái xe sắp hết hạn sử dụng. Thực hiện việc in Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân sau khi hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 
	- Huỳnh Thu Tâm
	Sở Giao thông vận tải 
	B

	36
	Xây dựng, kiện toàn Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương
	- Nguyễn Hoàng Nam

- Đặng Thị Bích Hiền

- Đặng Thị Bảo Trân
	Sở Tư pháp 
	B

	37
	Tham mưu Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành lập trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tạo kênh tuyên truyền pháp luật mới sâu rộng, kịp thời cho cán bộ và nhân dân
	- Nguyễn Thị Kim Hương

- Đào Thị Anh Tuyết
	Sở Tư pháp 
	B

	38
	Tham mưu ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	- Nguyễn Thị Thu Hồng
	Sở Tư pháp 
	B

	39
	Những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2020
	- Nguyễn Nam Hưng
	Thị ủy Hòa Thành
	B

	40
	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	- Trương Văn Hoàn
	UBND thị xã Hòa Thành
	B

	41
	Đầu tư hệ thống sản xuất điện từ năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí, tăng tuổi thọ mái nhà trụ sở làm việc và tăng thu nhập của Quỹ tín dụng. 
	- Huỳnh Kim Thủy
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thành
	B

	42
	Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng Tỉnh ủy “HRM (Human Resource Management)” 
	- Đỗ Tấn Được
- Phan Tiến Thế
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	B

	43
	Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 14-QC/TU ngày 06/4/2020 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại thay thế Quyết định số 353-QĐ/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
	- Phạm Thanh Bình
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	B

	44
	Tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, Tiểu ban Văn kiện xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
	- Dương Quốc Sinh
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	B

	45
	Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trên địa bàn huyện
	- Lê Thành Công
	Huyện ủy Gò Dầu
	B

	46
	Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Gò Dầu. 
	- Nguyễn Văn Nhu
	UBND huyện Gò Dầu
	B

	47
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn huyện Tân Châu.
	- Nguyễn Thị Thành
	UBND huyện Tân Châu
	B

	48
	Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Huyện ủy Dương Minh Châu 
	- Nguyễn Hồng Sơn

- Lê Khắc Điệp
	Huyện ủy Dương Minh Châu
	B

	49
	Giải pháp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương
	- Nguyễn Thanh Tùng
	Huyện ủy Dương Minh Châu
	B

	
	
	- Trần Thị Thu Hiền
	- Ban Tuyên giáo huyện ủy Dương Minh Châu; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Dương Minh Châu
	

	50
	Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập tại UBND huyện Dương Minh Châu.
	- Nguyễn Hoài Phương
	UBND huyện Dương Minh Châu
	B

	51
	Bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020
	- Phạm Văn Tín
	UBND huyện Dương Minh Châu
	B

	52
	Quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất, chế biến nằm ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2020-2025
	- Huỳnh Thị Thảo
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu
	B

	53
	Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong sinh hoạt Hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
	- Hoàng Thị Thanh Hương
	Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu
	B

	54
	Cải tiến đổi mới phương pháp nghiên cứu học tập, làm bài kiểm tra cuối khóa nhằm nâng cao chất lượng cho học viên lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” và lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020” 
	- Trần Lê Duy
	Đảng Uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh
	B

	55
	Tiết kiệm chi phí hoạt động của đơn vị để nâng cao thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động năm 2020
	- Phan Thị Thùy Dương
	Đảng Uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh
	B

	56
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